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Giới 

tính Họ và tên Đơn vị

Môn dạy bồi 

dưỡng Kỳ thi nh

Số lượng, giải mà 

học sinh đạt được

1 1-1 Bà Phạm Thị Hồi 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Địa lí Học viên giỏi 2022 - 2023
1 giải nhất, 1 giải 

nhì, 2 giải ba, 

2 1-2 Bà Nguyễn Thúy Hà Trường THCS Cầu Kiệu Tiếng Anh Học sinh giỏi 2022 - 2023 3 giải nhì, 9 giải ba

3 1-3 Bà
Trần Hoàng Thị Mỹ 

Trinh
Trường THCS Cầu Kiệu Tiếng Anh Học sinh giỏi 2022 - 2023 3 giải nhì, 9 giải ba

4 1-4 Ông Nguyễn Kiên Trường THCS Cầu Kiệu Lịch sử Học sinh giỏi 2022 - 2023 3 giải nhì, 2 giải ba

5 1-5 Ông Nguyễn Đình Dự Trường THCS Trần Huy Liệu Lịch sử Học sinh giỏi 2022 - 2023 3 giải nhì, 2 giải ba

6 1-6 Bà Phan Thị Ngọc Thúy Trường THPT Phú Nhuận
Học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay
2022 - 2023 3 giải nhì, 1 giải ba

7 1-7 Bà Võ Thị Dạ Thảo Trường THCS Cầu Kiệu Địa lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 2 giải nhì, 4 giải ba

8 1-8 Bà Nguyễn Thị An

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Tiếng Anh Học viên giỏi 2022 - 2023 2 giải nhì, 3 giải ba

9 1-9 Bà Lê Hà Nguyên Phương Trường THCS Ngô Tất Tố Tiếng Anh Học sinh giỏi 2022 - 2023 2 giải nhì

10 1-10 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Trường THCS Cầu Kiệu Sinh học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 4 giải ba

11 1-11 Bà Trà Trần Bảo Uyên Trường THCS Độc Lập Sinh học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 4 giải ba

12 1-12 Bà Nguyễn Ngọc Duyên Trường THPT Phú Nhuận Sinh học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giài nhì, 3 giải ba

13 1-13 Ông Đỗ Thanh Hải Trường THCS Cầu Kiệu Toán Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 3 giải ba

14 1-14 Ông Nguyễn Minh Thành Trường THCS Độc Lập Toán Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 3 giải ba

15 1-15 Ông Phan Ngọc Ngưng Trường THPT Phú Nhuận Sinh học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 2 giải ba 

16 1-16 Bà Hồ Lê Thanh Hà Trường THPT Phú Nhuận Ngữ văn Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 2 giải ba

17 1-17 Bà Vũ Thu Nguyệt Minh
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Phú Nhuận
Ngữ văn Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 2 giải ba

18 1-18 Bà Nguyễn Kim Tuyến Trường Bồi dưỡng Giáo dục Ngữ văn Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 2 giải ba

19 1-19 Bà Đinh Thị Kim Liên

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Ngữ văn Học viên giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 2 giải ba

20 1-20 Bà Đào Châu Kim Ngọc

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Hóa học Học viên giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

1-20 Bà Đào Châu Kim Ngọc

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Khoa học kỹ thuật 2022 - 2023 1 giải nhì

21 2-1 Bà Lê Thị Hương Trường THPT Phú Nhuận Địa lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 1 giải ba 

22 2-2 Bà Trương Thị Hồng Thu Trường THPT Phú Nhuận Ngữ văn Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 1 giải ba 

23 2-3 Bà Lê Thị Hồng Mai Trường THPT Hàn Thuyên Ngữ văn Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 1 giải ba

24 2-4 Ông Phạm Quốc Vinh Trường THPT Hàn Thuyên Tiếng Anh Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì, 1 giải ba
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25 2-5 Ông Nguyễn Hoàng Khôi

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Toán
Học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay
2022 - 2023 1 giải nhì, 1 giải ba

26 2-6 Bà Lưu Hạnh Dung Trường THPT Phú Nhuận Hóa học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

27 2-7 Bà Trương Thị Huyền Trang Trường THPT Phú Nhuận Hóa học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

28 2-8 Ông Võ Kim Thanh Trường THCS Trần Huy Liệu Hóa học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

29 2-9 Bà Hoàng Kim Oanh Trường THCS Cầu Kiệu Khéo tay kỹ thuật 2022 - 2023 1 giải nhì

30 2-10 Ông Phan Sĩ Nghĩa Trường THPT Phú Nhuận Toán Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

31 2-11 Ông Trần Thế Phục Trường THPT Phú Nhuận Toán Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

32 2-12 Bà Hoàng Thị Thúy Hoàn Trường THCS Ngô Tất Tố Toán
Học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay
2022 - 2023 1 giải nhì

33 2-13 Ông Hồ Ngọc Hà Trường Bồi dưỡng Giáo dục Toán
Học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay
2022 - 2023 1 giải nhì

34 2-14 Bà Nguyễn Thị Liên Trường THPT Phú Nhuận Vật lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

35 2-15 Ông Ninh Văn Thường Trường THPT Phú Nhuận Vật lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

36 2-16 Bà Trần Thị Loan Trường THPT Phú Nhuận Vật lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải nhì

37 2-17 Bà Phạm Hồng Lợi Trường THPT Hàn Thuyên Toán
Học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay
2022 - 2023 4 giải ba

38 2-18 Bà Nguyễn Thị Định
Trường TH, THCS, THPT 

Việt Anh
Tiếng Anh Học sinh giỏi 2022 - 2023 3 giải ba

39 2-19 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Lịch sử Học viên giỏi 2022 - 2023 3 giải ba

40 2-20 Ông Nguyễn Văn Dũng Trường THCS Ngô Tất Tố Công nghệ Học sinh giỏi 2022 - 2023 2 giải ba

41 3-1 Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm Trường THCS Ngô Tất Tố Địa lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 2 giải ba

42 3-2 Ông Đinh Quang Trần Phúc
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Phú Nhuận

Khoa học kỹ thuật, Lớn 

lên cùng sách
2022 - 2023 1 giải ba, 1 giải ba

43 3-3 Bà Phan Thị Tuyết Nhung
Trường TH, THCS, THPT 

Việt Anh
Sinh học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

44 3-4 Bà Lê Thị Hường Trường THPT Hàn Thuyên Địa lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

45 3-5 Ông Ngô Vũ Hoàng Trường THPT Phú Nhuận Địa lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

46 3-6 Bà Đặng Đỗ Thị Thủy Tiên Trường THPT Phú Nhuận Lịch sử Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

47 3-7 Ông Nguyễn Quốc Thông Trường THPT Phú Nhuận Lịch sử Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

48 3-8 Bà Phan Thị Thu Hằng Trường THPT Phú Nhuận Tiếng Anh Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

49 3-9 Bà Vũ Kim Thoa Trường THPT Phú Nhuận Tiếng Anh Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

50 3-10 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi Trường THPT Phú Nhuận Tin học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

51 3-11 Bà Trần Thị Tâm Trường THPT Phú Nhuận Tin học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

52 3-12 Ông Phạm Ngọc Quang Trường Bồi dưỡng Giáo dục Tin học Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

53 3-13 Ông Nguyễn Minh Phương Trường THCS Cầu Kiệu Vật lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba



54 3-14 Bà Phạm Thị Kim Phương Trường THCS Ngô Tất Tố Vật lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

55 3-15 Bà
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Phú Nhuận
Vật lí Học sinh giỏi 2022 - 2023 1 giải ba

56 3-16 Bà Phạm Thị Tâm Trường THPT Phú Nhuận Hóa học
Học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay
2022 - 2023 1 giải ba

57 3-17 Ông Phan Thanh An Trường THPT Phú Nhuận Hóa học
Học sinh giỏi giải toán 

trên máy tính cầm tay
2022 - 2023 1 giải ba

58 3-18 Bà Tăng Thị Mỹ Hoanh Trường THCS Độc Lập Khoa học kỹ thuật 2022 - 2023 1 giải ba

59 3-19 Bà Lê Thị Thanh Vân Trường THPT Hàn Thuyên Khoa học kỹ thuật 2022 - 2023 1 giải ba

60 3-20 Bà Nguyễn Thị Sương Mai

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên

Hóa học Học viên giỏi 2022 - 2023 1 giải ba


